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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)             

ĐIỀU MONG ƯỚC KÌ DIỆU

Đêm hè nóng nực, hai chị em ngồi hóng mát, giữa màn đêm lúc ấy bỗng có một ngôi sao vụt sáng, rạch qua bầu trời như một nhát kiếm chói lòa. Cậu em giật áo chị và nói:


- Chị ơi, em nghe người ta nói khi thấy sao đổi ngôi, mình mong ước điều gì thì hãy nói lên điều ước ấy. Thế nào cũng linh nghiệm!

Cô bé quay lại dịu dàng hỏi:

- Thế em muốn ước gì?

Nhớ đến bố con ông lão diễn trò ủ rũ bên đường hồi chiều, cậu em thủ thỉ:

- Ước gì… giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật.

Cô chị bèn cầm lấy tay em và nói với giọng đầy cảm động:

- À, chị bảo điều này …

- Gì ạ?

- À … à … không có gì. Chị chỉ nghĩ … ông cụ chắc cần tiền lắm!

Trong trí óc non nớt của cô bé bỗng hiện lên hình ảnh con lợn đất đựng tiền tiết kiệm cô để dành từ một năm nay trong góc tủ. Cô bé muốn dành cho bố con ông lão và cả em mình một niềm vui bất ngờ.

Theo Hồ Phước Quả


Khoanh vào đáp án đúng:
Câu 1. (M1 – 0,5điểm) Khi đang ngồi hóng mát cậu em thấy điều gì?

A. Thấy bố con ông lão diễn trò

B. Thấy giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật

C. Thấy sao đổi ngôi 

Câu 2. (M1 – 0,5điểm) Vì sao cậu bé lại ước giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật?
A. Vì cậu được bố con ông lão cho đi diễn trò.

B. Vì cậu nghe nói khi thấy sao đổi ngôi, mình mong ước điều gì cũng linh nghiệm.

C. Vì cậu muốn mọi người đều giàu có.

Câu 3. (M2 – 0,5điểm) Vì sao cô chị muốn dành cho bố con ông lão và cả em mình một niềm vui bất ngờ?

A. Vì tiền trong con lợn đất của cô bé không dùng vào việc gì.

B. Vì cô bé đã từng gặp bố con ông lão nên muốn giúp.

C. Vì cô cảm động khi em mình biết quan tâm và đồng cảm với người có hoàn cảnh khó khăn. 

Câu 4. (M2 – 0,5điểm) Hãy ghi lại câu văn cho thấy điều ước của cậu em sẽ thành sự thật:
Câu 5. (M3 – 1 điểm) Theo em, hai chị em trong câu chuyện có phẩm chất gì đáng quý? 

Câu 6. (M1 – 0.5 điểm) Câu: “Cô bé quay lại dịu dàng hỏi:” dấu hai chấm có tác dụng gì?
A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước

B. Có tác dụng liệt kê các sự vật có trong câu

C. Báo hiệu câu đứng sau là lời nói của một nhân vật

Câu 7. (M1 – 0,5 điểm) Ghi lại 2 các từ láy có trong bài:
Câu 8. (M2 – 0,5 điểm) Gạch chân các danh từ trong câu sau:
Ước gì… giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật.
Câu 9. (M3 – 1 điểm) Viết lại cho đúng những tên người, tên địa lí sau:
Sông cửu long, ăng gô la, nguyễn bá ngọc, quận kiến an

Câu 10. (M4 – 1 điểm) Dựa vào nội dung bài đọc, hãy viết một câu theo mẫu Ai – làm gì? nói về cậu bé hoặc cô chị trong câu chuyện:
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I. Chính tả (3 điểm)
Trung thu độc lập

( Sách TV4, tập 1, trang 66. Viết đoạn“Ngày mai ......................to lớn, vui tươi”)

II. Tập làm văn (7 điểm)
Kể lại một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc nói về người có lòng nhân hậu.
















